	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 - 2025
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7
Ngày kiểm tra:21/04/2025
Thời gian: 45 phút



 I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực cần hướng tới.
- Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các biểu hiện của bạo lực học đường.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân.
2. Phẩm chất.
- Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
+ Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra học kỳ để đạt kết quả tốt.
+ Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
+ Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
1. Thời điểm kiểm tra: kiểm tra đầu học kì II khi kết thúc nội dung Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
2. Thời gian làm bài: 45 phút.
3. Hình thức kiểm tra:  Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
( 20 câu trắc nghiệm chọn 1/4 đáp án đúng, mỗi câu 0.25đ. Hai câu trắc nghiệm đúng/ sai ( 2.0 điểm). Tự luận 3.0 điểm
III.  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ THI (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN GDCD - KHỐI 7
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Giáo dục kĩ năng sống
	
Bài 7: Phòng chống bạo lực học đường.
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Bài 8: Quản lí tiền.
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	Giáo dục pháp luật
	Bài 9: Phòng chống tệ nạn xã hội.
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	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN GDCD - KHỐI 7
	Nội dung
	Mức độ
	
Yêu cầu cần đạt

	Vị trí câu hỏi
Đề 1
	Vị trí câu hỏi
Đề 2

	
	
	
	TL
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Phòng chống bạo lực học đường
	Nhận biết.

	- Nhận biết được bạo lực học đường là gì.
	
	C4
C5
C15

	

	C4
C5
C15

	
	Thông hiểu.

	- Giải thích được vì sao phải phòng chống bạo lực học đường.
- Quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực học đường
- Cách phòng chống bạo lực học đường. 

	
	C10
	
	

	
	Vận dụng.

	- Phê phán  những người có hành vi bạo lực học đường, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. 

	
	

	
	C17

	
	Vận dụng cao.
	- Thực hiện một số việc làm để phòng chống bạo lực học đường. 
	
	
	
	

	





Quản lí tiền. 
	Nhận biết.

	- Nêu được khái niệm quản lí tiền.
- Ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả. 
	
	
C13
C18

	
	C10
C13
C18

	
	Thông hiểu.

	- Giải thích được vì sao phải quản lí tiền
- Muốn quản lí tiền chúng ta cần làm gì.
	
	C10
C17
	
	C7

	
	Vận dụng.

	- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng.
	

	
C21
	

	
C21

	
	Vận dụng cao.
	- Thực hiện được cách quản lí tiền trong các trường hợp, có cách xử lí phù hợp trong mọi hoàn cảnh.
	
	
	
	

	


Phòng chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm tác hại của tệ nạn xã hội.
- Nêu được biểu hiện tệ nạn xã hội.

	
	C3
C12
C19
	
	C3
C8
C11
C19

	
	Thông hiểu
	· Giải thích được hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, đối với người khác, đối với xã hội.
· Nhận xét, đánh giá được mức độ nguy hiểm của tệ nạn xã hội.

	
	C8
C14
	
	C14
C20

	
	Vận dụng
	- Phê phán những hành vi vi phạm tệ nạn xã hội.
- Xác định được một số cách để ứng phó với tệ nạn xã hội.

	
	C16
	
	
C16


	
	Vận dụng cao
	Thực hiện được một số việc làm phù hợp để thể phòng ngừa tệ nạn xã hội
	C23
	
	C23
	

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	Nhận biết 
	- Nêu được khái, vai trò của công dân trong gia đình.
- Nêu được các quyềnvà nghĩa vụ cơ bản của công dân đối với các thành viên trong gia đình.

	
	C1
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C7
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C6
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C17

	
	Thông hiểu
	· Giải thích được vai trò của gia đình, vai trò của quyền của công dân trong gia đình đối với bản thân, đối với người khác, đối với xã hội.
· Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm thể hiện biết thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân hiệu quả.
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C11
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	Vận dụng
	- Phê phán những biểu hiện không thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
- Xác định được một số cách thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân
	
	C22
	
	

	
	Vận dụng cao
	Thực hiện được một số việc làm phù hợp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.		B. Phân biệt đối xử giữa các con.
	C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			D. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
Câu 2. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
	A. Im lặng vì sợ bị la mắng.
	B. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.
	C. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.
	D. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
Câu 3. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
	B. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	C. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
	D. Giúp con người giàu có nhanh chóng.
Câu 4. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực xã hội	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực tinh thần	D. Bạo lực thể chất.
Câu 5. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
	B. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
	C. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	D. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
Câu 6. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	B. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
	C. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	D. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
Câu 7. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Luật trẻ em (năm 2016).				B. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
	C. Bộ luật Dân sự (năm 2015).				D. Bộ luật Hình sự (năm 2015).
Câu 8. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
	B. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	C. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
	D. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
Câu 9. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.			B. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
	C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.			D. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
Câu 10. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.		B. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.
	C. Kiếm tiền bằng cách tái chế.		D. Làm đồ thủ công để bán


Câu 11. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.	B. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
	C. Xả rác không đúng nơi quy định.			D. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
Câu 12. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
	B. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	C. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
	D. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
Câu 13. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
	B. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	C. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
	D. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
Câu 14. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Giữ im lặng và không nói với ai.			B. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.
	C. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.	D. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.
Câu 15. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
	B. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	D. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
Câu 16. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
	B. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	C. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
	D. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
Câu 17. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
	B. M bị ép buộc phải làm.
	C. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	D. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
Câu 18. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
	B. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	C. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	D. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
Câu 19. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
	 [image: ] 


	A. Ma túy	B. Cờ bạc	C. Mại dâm	D. Mê tín dị đoan
Câu 20. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
	B. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
	C. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	D. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và K là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây K có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần K rủ Q hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của K là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là Q em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
	B. Giúp con người giàu có nhanh chóng.
	C. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	D. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
Câu 2. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
	B. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	C. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
	D. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
Câu 3. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.	B. Xả rác không đúng nơi quy định.
	C. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.		D. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
Câu 4. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Làm đồ thủ công để bán		B. Kiếm tiền bằng cách tái chế.
	C. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.		D. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.
Câu 5. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
	A. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.	B. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
	C. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.	D. Im lặng vì sợ bị la mắng.
Câu 6. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
	B. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
	C. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	D. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
Câu 7. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	B. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	C. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
	D. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	B. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	C. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
	D. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
Câu 9. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	B. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
	C. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
	D. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
Câu 10. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).		B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
	C. Bộ luật Hình sự (năm 2015).				D. Luật trẻ em (năm 2016).
Câu 11. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	B. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
	C. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
	D. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
Câu 12. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực thể chất.	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực tinh thần	D. Bạo lực xã hội
Câu 13. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.		B. Phân biệt đối xử giữa các con.
	C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 14. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
	 [image: ] 


	A. Ma túy	B. Cờ bạc	C. Mại dâm	D. Mê tín dị đoan
Câu 15. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
	B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
	C. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	D. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
Câu 16. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
	B. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	C. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
	D. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
Câu 17. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	B. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
	C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	D. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
Câu 18. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.
	B. Giữ im lặng và không nói với ai.
	C. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.
	D. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.
Câu 19. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	B. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
	C. M bị ép buộc phải làm.
	D. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
Câu 20. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.
	B. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
	C. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
	D. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và K là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây K có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần K rủ Q hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của K là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là Q em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
	B. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	C. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
	D. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
Câu 2. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
	B. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	C. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
	D. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
Câu 3. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực tinh thần	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực thể chất.	D. Bạo lực xã hội
Câu 4. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.		B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
	C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.			D. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.
Câu 5. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	B. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	C. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
	D. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
Câu 6. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bộ luật Hình sự (năm 2015).				B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
	C. Luật trẻ em (năm 2016).				D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
Câu 7. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M bị ép buộc phải làm.
	B. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
	C. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	D. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
Câu 8. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	B. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
	C. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
	D. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
Câu 9. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	B. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
	C. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
	D. Giúp con người giàu có nhanh chóng.


Câu 10. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
	B. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
	C. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	D. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
Câu 11. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	B. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
	C. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
	D. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
Câu 12. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	B. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	C. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
	D. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
Câu 13. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.		B. Phân biệt đối xử giữa các con.
	C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			D. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
Câu 14. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.		B. Làm đồ thủ công để bán
	C. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.		D. Kiếm tiền bằng cách tái chế.
Câu 15. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
	A. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.	B. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
	C. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.	D. Im lặng vì sợ bị la mắng.
Câu 16. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.			B. Giữ im lặng và không nói với ai.
	C. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.	D. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.
Câu 17. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
	B. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	C. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
	D. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
Câu 18. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
	B. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	C. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	D. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
Câu 19. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
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	A. Mê tín dị đoan	B. Ma túy	C. Cờ bạc	D. Mại dâm
Câu 20. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Xả rác không đúng nơi quy định.			B. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
	C. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.	D. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và K là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây K có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần K rủ Q hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của K là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là Q em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (5.0 điểm): Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án em cho là đúng.
Câu 1. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
	B. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	C. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
	D. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
Câu 2. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
	B. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
	C. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	D. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
Câu 3. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
	B. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	C. Giúp con người giàu có nhanh chóng.
	D. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
Câu 4. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
A. Im lặng vì sợ bị la mắng.				
B. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
	C. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.	
	D. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.
Câu 5. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
	B. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
	C. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	D. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
Câu 6. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
	B. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
	C. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	D. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
Câu 7. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
	B. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	C. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	D. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
Câu 8. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.			B. Giữ im lặng và không nói với ai.
	C. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.		D. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.
Câu 9. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.			B. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.
	C. Kiếm tiền bằng cách tái chế.			D. Làm đồ thủ công để bán

Câu 10. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
	B. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	D. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
Câu 11. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
	B. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	C. M bị ép buộc phải làm.
	D. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
Câu 12. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.		B. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
	C. Xả rác không đúng nơi quy định.			D. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
Câu 13. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực xã hội	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực tinh thần	D. Bạo lực thể chất.
Câu 14. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	B. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
	C. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
	D. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
Câu 15. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
	B. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
	C. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	D. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
Câu 16. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
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	A. Mê tín dị đoan	B. Cờ bạc	C. Ma túy	D. Mại dâm
Câu 17. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	B. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
	C. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	D. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
Câu 18. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.			B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
	C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.			D. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
Câu 19. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			B. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
	C. Phân biệt đối xử giữa các con.			D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 20. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bộ luật Hình sự (năm 2015).				B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
	C. Luật trẻ em (năm 2016).				D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và N là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây Q có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần Q rủ N hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của Q là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là N em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (5.0 điểm): Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án em cho là đúng.
Câu 1. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
	B. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	C. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
	D. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
Câu 2. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
	B. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
	C. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	D. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
Câu 3. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
	B. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	C. Giúp con người giàu có nhanh chóng.
	D. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
Câu 4. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
B. Im lặng vì sợ bị la mắng.				
B. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
	C. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.	
	D. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.
Câu 5. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
	B. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
	C. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	D. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
Câu 6. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
	B. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
	C. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	D. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
Câu 7. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
	B. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	C. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	D. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
Câu 8. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.			B. Giữ im lặng và không nói với ai.
	C. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.		D. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.
Câu 9. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.			B. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.
	C. Kiếm tiền bằng cách tái chế.			D. Làm đồ thủ công để bán

Câu 10. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
	B. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	D. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
Câu 11. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
	B. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	C. M bị ép buộc phải làm.
	D. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
Câu 12. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.		B. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
	C. Xả rác không đúng nơi quy định.			D. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
Câu 13. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực xã hội	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực tinh thần	D. Bạo lực thể chất.
Câu 14. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	B. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
	C. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
	D. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
Câu 15. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
	B. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
	C. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	D. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
Câu 16. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
	 [image: ] 


	A. Mê tín dị đoan	B. Cờ bạc	C. Ma túy	D. Mại dâm
Câu 17. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	B. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
	C. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	D. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
Câu 18. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.			B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
	C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.			D. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
Câu 19. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			B. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
	C. Phân biệt đối xử giữa các con.			D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 20. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bộ luật Hình sự (năm 2015).				B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
	C. Luật trẻ em (năm 2016).				D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và N là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây Q có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần Q rủ N hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của Q là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là N em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
	B. Giúp con người giàu có nhanh chóng.
	C. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	D. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
Câu 2. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
	B. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	C. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
	D. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
Câu 3. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.	B. Xả rác không đúng nơi quy định.
	C. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.		D. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
Câu 4. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Làm đồ thủ công để bán		B. Kiếm tiền bằng cách tái chế.
	C. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.		D. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.
Câu 5. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
	A. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.	B. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
	C. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.	D. Im lặng vì sợ bị la mắng.
Câu 6. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
	B. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
	C. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	D. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
Câu 7. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	B. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	C. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
	D. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	B. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	C. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
	D. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
Câu 9. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	B. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
	C. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
	D. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
Câu 10. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).		B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
	C. Bộ luật Hình sự (năm 2015).				D. Luật trẻ em (năm 2016).
Câu 11. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	B. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
	C. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
	D. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
Câu 12. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực thể chất.	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực tinh thần	D. Bạo lực xã hội
Câu 13. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.		B. Phân biệt đối xử giữa các con.
	C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 14. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
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	A. Ma túy	B. Cờ bạc	C. Mại dâm	D. Mê tín dị đoan
Câu 15. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
	B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
	C. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	D. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
Câu 16. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
	B. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	C. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
	D. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
Câu 17. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	B. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
	C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	D. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
Câu 18. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.
	B. Giữ im lặng và không nói với ai.
	C. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.
	D. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.
Câu 19. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	B. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
	C. M bị ép buộc phải làm.
	D. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
Câu 20. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.
	B. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
	C. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
	D. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và N là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây Q có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần Q rủ N hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của Q là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là N em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
	B. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	C. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
	D. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
Câu 2. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
	B. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	C. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
	D. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
Câu 3. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực tinh thần	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực thể chất.	D. Bạo lực xã hội
Câu 4. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.		B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
	C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.			D. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.
Câu 5. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	B. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	C. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
	D. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
Câu 6. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bộ luật Hình sự (năm 2015).				B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
	C. Luật trẻ em (năm 2016).				D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
Câu 7. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M bị ép buộc phải làm.
	B. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
	C. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	D. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
Câu 8. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	B. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
	C. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
	D. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
Câu 9. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	B. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
	C. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
	D. Giúp con người giàu có nhanh chóng.


Câu 10. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
	B. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
	C. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	D. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
Câu 11. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	B. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
	C. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
	D. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
Câu 12. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	B. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	C. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
	D. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
Câu 13. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.		B. Phân biệt đối xử giữa các con.
	C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			D. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
Câu 14. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.		B. Làm đồ thủ công để bán
	C. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.		D. Kiếm tiền bằng cách tái chế.
Câu 15. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
	A. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.	B. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
	C. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.	D. Im lặng vì sợ bị la mắng.
Câu 16. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.			B. Giữ im lặng và không nói với ai.
	C. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.	D. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.
Câu 17. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
	B. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	C. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
	D. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
Câu 18. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
	B. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	C. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	D. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
Câu 19. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
	 [image: ] 


	A. Mê tín dị đoan	B. Ma túy	C. Cờ bạc	D. Mại dâm
Câu 20. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Xả rác không đúng nơi quy định.			B. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
	C. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.	D. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. [bookmark: _GoBack]Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và N là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây Q có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần Q rủ N hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của Q là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là N em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.		B. Phân biệt đối xử giữa các con.
	C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.			D. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
Câu 2. Trong gia đình, khi bố mẹ có quyết định chưa hợp lý, em nên làm gì?
	A. Im lặng vì sợ bị la mắng.
	B. Trình bày ý kiến một cách lễ phép và tôn trọng.
	C. Cãi lại bố mẹ để thể hiện quan điểm của mình.
	D. Tỏ thái độ tức giận và chống đối.
Câu 3. Khi một người mắc tệ nạn xã hội thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người?
	A. Giúp mọi người giải trí và thư giãn.
	B. Gây ra nhiều hậu quả xấu về sức khỏe, kinh tế và xã hội.
	C. Không có tác hại gì nếu biết kiểm soát.
	D. Giúp con người giàu có nhanh chóng.
Câu 4. L thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập, không ai muốn chơi cùng, thậm chí còn bị chế giễu trên mạng xã hội. Đây là hình thức bạo lực học đường nào?
	A. Bạo lực xã hội	B. Bạo lực gia đình.	C. Bạo lực tinh thần	D. Bạo lực thể chất.
Câu 5. Trong giờ ra chơi, Q thấy bạn A bị một nhóm học sinh trêu chọc, đe dọa và có dấu hiệu bị bắt nạt. Theo em, Q nên làm gì?
	A. Báo ngay với thầy cô giáo hoặc người lớn để can thiệp.
	B. Quay video rồi đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.
	C. Giả vờ không nhìn thấy và bỏ đi để tránh rắc rối.
	D. Đứng xem nhưng không can thiệp vì không liên quan đến mình.
Câu 6. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Bỏ mặc cha mẹ già yếu, không quan tâm chăm sóc.
	B. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
	C. Chăm sóc, giúp đỡ ông bà khi già yếu.
	D. Sống hòa thuận, yêu thương anh chị em.
Câu 7. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Luật trẻ em (năm 2016).				B. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
	C. Bộ luật Dân sự (năm 2015).				D. Bộ luật Hình sự (năm 2015).
Câu 8. Nếu phát hiện bạn bè có dấu hiệu tham gia vào tệ nạn xã hội, em nên làm gì?
	A. Giữ bí mật vì sợ bạn giận.
	B. Coi như không thấy vì không liên quan đến mình.
	C. Tham gia cùng để không bị xa lánh.
	D. Báo ngay với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan có trách nhiệm.
Câu 9. Con cái không được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với cha mẹ?
	A. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.			B. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
	C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.			D. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
Câu 10. Cách kiếm tiền nào sau đây không phù hợp đối với học sinh?
	A. Nhờ bố mẹ cho vay nặng lãi.		B. Làm phụ giúp bố mẹ nhà.
	C. Kiếm tiền bằng cách tái chế.		D. Làm đồ thủ công để bán


Câu 11. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
	A. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.	B. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
	C. Xả rác không đúng nơi quy định.			D. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
Câu 12. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái?
	A. Chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không cần giáo dục.
	B. Chỉ cần nuôi dưỡng đến khi con đủ 10 tuổi.
	C. Có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái đến tuổi trưởng thành.
	D. Chỉ cần quan tâm đến con khi con mắc lỗi.
Câu 13. A muốn mua một chiếc xe đạp mới nhưng chưa đủ tiền. Theo em, A nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Đòi hỏi bố mẹ mua ngay mà không cần suy nghĩ.
	B. Bỏ qua kế hoạch, vì sau này có thể mua bằng cách khác.
	C. Lập kế hoạch tiết kiệm dần từ tiền tiêu vặt và tiền thưởng.
	D. Vay tiền bạn bè để mua ngay.
Câu 14. Nếu bị một người lạ dụ dỗ sử dụng chất kích thích, em nên làm gì?
	A. Giữ im lặng và không nói với ai.			B. Từ chối ngay và rời khỏi nơi đó.
	C. Nhận rồi vứt đi để tránh làm mất lòng người đó.	D. Thử một lần để biết cảm giác như thế nào.
Câu 15. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
	A. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
	B. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
	C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
	D. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
Câu 16. Trong giờ ra chơi, N thấy một nhóm bạn rủ nhau chơi bài ăn tiền. Theo em, N nên làm gì?
	A. Tham gia chơi cùng để biết thêm kinh nghiệm.
	B. Đứng xem để giải trí nhưng không chơi.
	C. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
	D. Nhắc nhở các bạn không nên chơi và báo cho thầy cô.
Câu 17. M thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát. Việc làm của M thể hiện điều gì?
	A. M muốn lấy lòng bố mẹ để được thưởng.
	B. M bị ép buộc phải làm.
	C. M đang làm việc thay cho bố mẹ.
	D. M thực hiện nghĩa vụ của một người con trong gia đình.
Câu 18. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quản lí tiền?
	A. Quản lí tiền là việc của người lớn, không phải của học sinh.
	B. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian của mình.
	C. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu.
	D. Học sinh không cần quản lí tiền, vì học sinh chưa làm ra tiền
Câu 19. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
	 [image: ] 


	A. Ma túy	B. Cờ bạc	C. Mại dâm	D. Mê tín dị đoan
Câu 20. Theo em, tại sao pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội?
	A. Vì pháp luật không thích những hoạt động này.
	B. Vì những người tham gia tệ nạn có thể trở nên giàu có.
	C. Vì pháp luật muốn kiểm soát đời sống cá nhân.
	D. Vì các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H (14 tuổi) phải làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền ngoài giờ học. Mặc dù bố mẹ phải vất vả để nuôi các con ăn học nhưng H đã dùng hết số tiền kiếm được để chi tiêu riêng, không đóng góp cho gia đình. 
A. Tiền H kiếm được là bản thân làm ra nên H có quyền tiêu mặc kệ gia đình.
B. Bố mẹ lớn nên cần kiếm tiền nuôi gia đình, H còn nhỏ nên không cần đóng góp.
C. H cần phụ giúp với cha mẹ mình để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn. 
D. Việc giúp đỡ cha mẹ là nghĩa vụ của công dân trong gia đình, nên việc H phụ giúp cha mẹ là điều con cái nên làm. 
Câu 22: D thích vẽ và vẽ rất đẹp nên được các bạn bầu làm nhóm trưởng tờ báo tường của lớp. D xin mẹ cho đi học lớp vẽ ở Cung thiếu nhi ngoài giờ lên lớp nhưng mẹ D không cho vì sợ học vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của D.
A. Học vẽ chỉ là môn phụ không cần phải học nên ưu tiên nhiều việc học trên lớp.
B. Mẹ D là người bỏ tiền ra nuôi D ăn học nên mẹ có quyền quyết định hết mọi việc. 
C. Việc D xin học vẽ là hợp lí, D sẽ cân đối thời gian để học vẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
D. Bạn giải thích cho mẹ hiểu để phát triển năng khiếu của mình để mẹ có cách nhìn khách quan hơn. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội?
Tình huống: Q và N là bạn học cùng lớp, thời gian gần đây Q có sử dụng thuốc lá điện tử. Có lần Q rủ N hút thuốc lá điện tử cùng mình.
Hỏi: Hành vi của Q là đúng hay sai? Vì sao?  Nếu là N em sẽ làm gì? 
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I. Trắc nghiệm (5.0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
MÃ ĐỀ GDCD7 - CKII

	Mã đề

Câu
	101
	102
	103
	104
	201
	202
	203
	204

	Câu 1
	A
	C
	D
	D
	D
	C
	D
	A

	Câu 2
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	D
	B

	Câu 3
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	B

	Câu 4
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	C
	C

	Câu 5
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	D
	A

	Câu 6
	A
	D
	D
	A
	A
	D
	D
	A

	Câu 7
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	Câu 8
	D
	B
	C
	D
	D
	B
	C
	D

	Câu 9
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	C

	Câu 10
	A
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	A

	Câu 11
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	B

	Câu 12
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	A
	C

	Câu 13
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	C

	Câu 14
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	B

	Câu 15
	D
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	D

	Câu 16
	D
	C
	A
	A
	A
	C
	A
	D

	Câu 17
	D
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	D

	Câu 18
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	Câu 19
	D
	D
	A
	D
	D
	D
	A
	D

	Câu 20
	D
	A
	D
	D
	D
	A
	D
	D




II. Trắc nhiệm chọn câu trả lời đúng sai (2.0 điểm)
	Câu 21
	A. Sai
	B. Sai
	C. Đúng
	D. Đúng

	Câu 22
	A. Sai
	B. Sai
	C. Đúng
	D. Đúng



III. Câu hỏi tự luận (3.0 điểm)
1. Mã đề GDCD7 – CKII – 101.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của K là sai vì K đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là Q em sẽ: 
- Nhắc nhở K hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên K không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu K không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5



2. Mã đề GDCD7 – CKII – 102.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của K là sai vì K đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là Q em sẽ: 
- Nhắc nhở K hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên K không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu K không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5




3. Mã đề GDCD7 – CKII – 103.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của K là sai vì K đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là Q em sẽ: 
- Nhắc nhở K hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên K không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu K không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5



4. Mã đề GDCD7 – CKII – 104.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của K là sai vì K đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là Q em sẽ: 
- Nhắc nhở K hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên K không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu K không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5




5. Mã đề GDCD7 – CKII – 201.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của Q là sai vì Q đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là N em sẽ: 
- Nhắc nhở Q hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên Q không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu Q không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5



6. Mã đề GDCD7 – CKII – 202.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của Q là sai vì Q đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là N em sẽ: 
- Nhắc nhở Q hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên Q không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu Q không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5




7. Mã đề GDCD7 – CKII – 203.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của Q là sai vì Q đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là N em sẽ: 
- Nhắc nhở Q hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên Q không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu Q không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5



8. Mã đề GDCD7 – CKII – 204.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm
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	* Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: 
Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội tiêu cực;...
* Hậu quả: Gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình; gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.....
* Hành vi của Q là sai vì Q đang sử dụng thuốc lá điện tử, 1 trong những tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật hiện nay. Nếu là N em sẽ: 
- Nhắc nhở Q hành vi hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật và nội quy của nhà trường.
- Khuyên Q không nên hút thuốc lá điện tử vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nếu Q không nghe em sẽ thông báo cho giáo viên để giáo viên kịp thời xử lí.  
	
0.5



0.5


0.5

0.5


0.5

0.5




image1.png




